Mẫu số 01. BẢNG DANH MỤC DỰ ÁN BỐ TRÍ ỔN ĐỊNH DÂN CƯ TRONG KẾ HOẠCH TRUNG HẠN
	STT
	Danh mục dự án, phương án (DA)
	Số dự án (dự án)
	Địa điểm xây dựng
	Số điểm dân cư (điểm)
	Số QĐ, ngày, tháng, năm phê duyệt
	Thời gian KC - HT
	Quy mô (hộ)
	Vốn được duyệt (tr.đ)
	Dự kiến kế hoạch trung hạn (tr.đ)
	Ghi chú
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng vốn (tr.đ)
	Trong đó
	Dự kiến số hộ bố trí ổn định (hộ)
	Tổng vốn (tr.đ)
	Trong đó
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NS TW
	NSĐP +Vốn khác
	
	
	NS TW
	NSĐP +Vốn khác
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	TỔNG SỐ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	I
	DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH TRUNG HẠN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	1
	Dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	2
	Dự án bố trí ổn định dân cư vùng biên giới, hải đảo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	3
	Dự án bố trí ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	4
	Dự án bố trí ổn định dân di cư tự do, khu rừng đặc dụng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	II
	DỰ ÁN DỰ KIẾN MỞ MỚI TRONG KẾ HOẠCH TRUNG HẠN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	1
	Dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	2
	Dự án bố trí ổn định dân cư vùng biên giới, hải đảo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	3
	Dự án bố trí ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	4
	Dự án bố trí ổn định dân di cư tự do, khu rừng đặc dụng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	


Ghi chú: Sắp xếp danh mục dự án, phương án bố trí ổn định dân cư theo thứ tự ưu tiên đầu
